
 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

       Số:           /BC-SYT                             Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2025 
 

BÁO CÁO   

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2024 

 

  

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Kế hoạch số 

5609/KH-UBND ngày 29/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị năm 2024. 

Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 

2024 như sau: 

1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn 

của Thanh tra tỉnh về công tác kê khai, tài sản, thu nhập năm 2024 của cán bộ, 

công chức, viên chức, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị 

thuộc Sở như sau: 

 + Kế hoạch số 5622/KH-SYT ngày 04/12/2024 về triển khai thực hiện 

kê khai tài sản tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị năm 2024. 

 + Công văn số 5940/SYT-T.Tra ngày 20/12/2024 về việc điều chỉnh, bổ 

sung nội dung công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. 

  + Công văn số 94/SYT-T.Tra ngày 06/01/2025 về việc thực hiện công 

khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024. 

2. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập theo thẩm quyền 

 - Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập 

TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LIỆU 

I 

Kết quả kê khai, công khai tài sản, thu nhập 

năm 2024 (Số liệu kê khai tính trong thời kỳ từ 

ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024. Số liệu 

công khai tính trong thời kỳ từ ngày 

01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 và không bao 

gồm kết quả công khai các bản kê khai của các 

năm trước và sau năm 2024) 
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1 Số người đã kê khai TSTN lần đầu Người 12 

2 Số người đã kê khai TSTN hằng năm Người 1151 

3 Số người đã kê khai TSTN bổ sung Người 56 

4 
Số người đã kê khai TSTN phục vụ công tác cán 

bộ 
Người 75 

5 Tổng số người đã được công khai bản KKTS Người 183 

5.1 
Số người đã công khai bản KKTS bằng hình 

thức niêm yết 
Người 183 

5.2 
Số bản kê khai công khai bằng hình thức công 

bố tại cuộc họp 
Người 132 

5.3 

Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được bàn 

giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập 

(Thanh tra tỉnh) 

Bản KK 180 

5.4 

Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được bàn 

giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (Ủy 

ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và huyện ủy) 

Bản KK 03 

II 

Kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 

(số liệu tính từ ngày 08/02/2024 đến ngày 

31/12/2024) 

  
 

6 
Tổng số người đã tiến hành xác minh trong kỳ. 

Trong đó: 
Người 12 

6.1 
Số người được xác minh ngẫu nhiên theo kế 

hoạch của năm 2024 
Người 12 

6.2 Số người được xác minh thuộc trường hợp khác Người 0 

7 
Số người đã ban hành kết luận xác minh (năm 

2024) 
Người 12 

7.1 Số người chưa ban hành kết luận xác minh Người 0 

                                                           
1 115 người trong đó có 03 người (Giám đốc, 02 Phó Giám đốc Sở) thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. 
2 13 đồng chí uỷ viên BCH đảng bộ: Công khai bằng hình thức niêm yết và tại sinh hoạt cấp uỷ của Đảng bộ Sở 

Y tế 
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8 

Tổng số người đã có kết luận là không trung 

thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập hoặc 

không trung thực trong việc giải trình nguồn gốc 

của tài sản, thu nhập tăng thêm hoặc có hành vi 

vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập 

trong đó có ít nhất 01 hành vi không trung thực 

nêu trên. 

Người 0 

9 

Số người có kết luận về những vi phạm, sai sót 

khác như kê khai sai mẫu, chưa đảm bảo theo 

hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, thiếu chính 

xác về số liệu, thông tin kê khai, chậm thời hạn 

quy định… (nhưng không bị kết luận là không 

trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập 

hoặc không trung thực trong việc giải trình 

nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm) 

Người 04 

III 
Kết quả xử lý vi phạm trong công tác kê khai 

tài sản, thu nhập  
   

10 

Số người bị xử lý do không trung thực trong 

việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn 

gốc tài sản, thu nhập tăng thêm 

Người 0 

10.1 Xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử Người 0 

10.2 
Không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, 

cử vào chức vụ đã dự kiến 
Người 0 

10.3 Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Người 0 

10.4 Kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương Người 0 

10.5 Kỷ luật bằng hình thức giáng chức Người 0 

10.6 Kỷ luật bằng hình thức cách chức Người 0 

10.7 
Kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc bãi 

nhiệm 
Người 0 

11 
Số người bị xử lý kỷ luật do có những vi phạm 

khác trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 
Người 

04 

(rút 

kinh 

nghiệm) 

3. Đánh giá chung và đề xuất giải pháp trong thời gian tới 

 a) Đánh giá chung  

- Ban chấp hành Đảng ủy - Lãnh đạo Sở Y tế luôn quan tâm chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

công tác kê khai tài sản, thu nhập. Xác định đây là giải pháp quan trọng trong 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; coi đây là một trong những tiêu 
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chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá 

nhân hàng năm. 

- Công tác phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, các quy định của Chính phủ, các bộ ngành về công tác kê 

khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được thực hiện kịp thời, sâu rộng, với hình 

thức đa dạng, phong phú góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là ý thức trách nhiệm 

của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị có sự chuyển biến rõ nét trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và kê khai, minh 

bạch tài sản nói riêng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai 

tài sản được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo. 

 b) Đề xuất giải pháp trong thời gian tới  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của 

Đảng, pháp luật Nhà nước về minh bạch tài sản, thu nhập…nhằm nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất 

là, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong việc kê khai và 

kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

 - Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác phòng, chống tham nhũng.  

Trên đây là kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 

2024./.  

(Kèm Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 ) 

 

Nơi nhận:           
- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Các phòng chức năng của Sở; 

- Lưu: VT, T.Tra.                                                                                                             

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Vũ Chương 

 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH  

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, bổ sung và hàng năm năm 2024 

 (Kèm theo Báo cáo số ………/BC-SYT ngày ……/01/2025 của Sở Y tế) 

1. SỞ Y TẾ 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận 

công tác 

Lĩnh vực phụ trách  

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm 

1 Trần Quang Trung  Trưởng phòng KHNVTC 32. Tham mưu cấp GCN hành nghề y tư nhân; 70. Đấu thầu 

2 Đổng Chế Huynh Phó Trưởng phòng KHNVTC 32. Tham mưu cấp GCN hành nghề y tư nhân 

3 Huỳnh Thị Hồng Thảo Phó Trưởng phòng KHNVTC  7. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo; 11. Thẩm định, kiểm tra và quyết 

toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 70. Đấu thầu 

4 Trịnh Ngọc Hùng Phó Trưởng phòng KHNVTC 32. Tham mưu cấp GCN hành nghề dược tư nhân; 70. Đấu thầu 

5 Nguyễn Thị Xuân Hương Chánh Văn phòng Văn phòng 6. Tham gia thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định 

các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

6 Lê Thị Hồng Thư 
Phó Chánh Văn 

phòng 
Văn phòng 70. Đấu thầu 

7 Trần Thanh Hải 

Phó Trưởng phòng 

TCCB  

Phụ trách 

Phòng TCCB 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 2. Tổ chức tuyển 

dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; 3. Thẩm định hồ 

sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên 

chế; 6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

8 Trần Quang Sơn 
Phó Chánh Thanh 

tra PT 
Thanh tra Thanh tra viên 

9 Phạm Thị Mai Trân  Thanh tra Thanh tra viên 

10 Lâm Thị Kim Phượng  Thanh tra Thanh tra viên 

II. Lần đầu    

1 Phùng Nhựt Minh Phòng KH-NV-TC   

III. Bổ sung    

1 Nguyễn Văn Hoàng Tổ chức-Cán bộ   

2 Nguyễn Thị Thanh Thùy Văn phòng   

3 Ngô Thị Nhung Văn phòng   

4 Diệp Thị Bạch Uyên Tổ chức-Cán bộ   

Tổng cộng  15 người (Tờ: 45; Trang: 82) 
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2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

1 Lê Huy Thạch Giám đốc Giám đốc Giám đốc Bệnh viện tỉnh 

2 Trương Khắc Chí Phó Giám đốc Phó Giám đốc 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

70. Đấu thầu. 

3 Phạm Viết Thái Phó Giám đốc Phó Giám đốc  

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

4 Trần Thái Tuấn Phó Giám đốc Phó Giám đốc  

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

70. Đấu thầu. 

 

5 Bành Thị Danh Nguyên Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

6 Phan Thanh Phong Trưởng phòng Hành chính quản trị 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

70. Đấu thầu. 

 

7 Nguyễn Công Tâm Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

70. Đấu thầu. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

8 Đoàn Quốc Linh Phó TP PT Phòng Tổ chức cán bộ 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

2. Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. 

3. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ 

máy, biên chế. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

9 Phan Thụy Thu Vân Trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

101. Kế toán trưởng 

10 Dương Phú Hoài Trưởng phòng Quản lý chất lượng 
6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

11 Huỳnh Trọng Khương Trưởng phòng Phòng Vật tư thiết bị y tế 70. Đấu thầu. 

 

12 
Nguyễn Khắc Trị Trưởng phòng Phòng Chỉ đạo tuyến 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

13 
Tạ Minh Lân Trưởng phòng 

Phòng Công nghệ thông 

tin 
70. Đấu thầu. 

14 Nguyễn Đông Trưởng khoa Khoa Dược 70. Đấu thầu. 

15 Trần Phúc Lộc Phó Trưởng khoa Khoa Dược 70. Đấu thầu. 

16 Nguyễn Vũ Ngọc Hân KTV trưởng Khoa Dược 70. Đấu thầu. 

17 Trương Văn Linh Trưởng khoa 
Khoa Chấn thương chỉnh 

hình 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

18 Nguyễn Hữu Thoại Trưởng khoa Khoa Thần kinh 
6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

19 Nguyễn Văn Hồng 
Phó Trưởng khoa 

PT 

Khoa Huyết học truyền 

máu 
70. Đấu thầu. 

20 Ngô Thị Diệp Phó trưởng khoa 
Khoa Huyết học truyền 

máu 
70. Đấu thầu. 

II. Bổ sung    

1 Bùi Thị Thu Hương Trưởng phòng Phòng Công tác xã hội  

2 Phạm Diệp Hưng Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Nguyễn Quang Thắng Phó Trưởng phòng 
Phòng Quản lý chất 

lượng 

 

4 Đặng Văn Thông Trưởng khoa 
Khoa Hồi sức tích cực – 

Chống độc 

 

5 Đặng Thị Phương 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Khoa Hồi sức tích cực – 

Chống độc 
 

6 Trịnh Du Thế Phó Trưởng khoa Khoa Nội thận Tiết niệu  

7 Trịnh Thị Dung 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Nội thận Tiết niệu 

 

8 Nguyễn Thị Hậu 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Ung bướu 

 

9 Phạm Mán 
Phó Trưởng khoa 

phụ trách 
Khoa Nội tim mạch 

 

10 Võ Văn Cẩn Phó Trưởng khoa Khoa Nội tim mạch  

11 Nguyễn Thị Thủy Tiên 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Nội tim mạch 

 

12 Trương Khánh Ly Phó Trưởng khoa Khoa Thần kinh  

13 Nguyễn Thị Hoa 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Thần kinh 

 

14 Nguyễn Viết Thịnh Phó Trưởng khoa 
Khoa Tim mạch can 

thiệp 

 

15 Nguyễn Hoàng Nam 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Khoa Tim mạch can 

thiệp 

 

16 Nguyễn Thị Hường Trưởng khoa Khoa Nhi  

17 Phạm Thị Thanh Hải 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Nhi 

 

18 Báo Anh Tiến Trưởng khoa Khoa Sơ sinh  

19 Hoàng Lê Anh Dũng Trưởng khoa Khoa Truyền nhiễm  

20 Bá Nhất Trưởng Phó Trưởng khoa Khoa Truyền nhiễm  

21 Ung Văn Hiếu 
Phó Trưởng khoa 

phụ trách 
Khoa Ngoại tổng hợp 

 

22 Đỗ Quyền Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại tổng hợp  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

23 Ngô Thị Kim Anh 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Ngoại tổng hợp 

 

24 Lê Thị Tuyết Trang 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Khoa Chấn thương 

chỉnh hình 

 

25 Nguyễn Thanh Hải Trưởng khoa Khoa Ngoại thần kinh  

26 Đàng Quốc Phương 
Phó Trưởng khoa 

phụ trách 

Khoa Ngoại thận Tiết 

niệu 

 

27 Võ Quảng Thụy Hằng 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Khoa Ngoại thận Tiết 

niệu 

 

28 Nguyễn Mạnh Khương Trưởng khoa Khoa Phụ Sản  

29 Phạm Thị Thu Phó Trưởng khoa Khoa Phụ Sản  

30 Nguyễn Thị Bé 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Phụ Sản 

 

31 Văn Công Thọ Trưởng khoa Khoa Gây mê hồi sức  

32 Bá Minh Thuận Phó Trưởng khoa Khoa Gây mê hồi sức  

33 Nguyễn Đình Quyết 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Gây mê hồi sức 

 

34 Lê Thị Hoa 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 
Khoa Tai Mũi Họng 

 

35 Nguyễn Thế Vinh KTV trưởng Khoa Hóa sinh vi sinh  

36 Cao Huy Tùng Trưởng khoa 
Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 

 

37 Tài Thanh Định Phó Trưởng khoa 
Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 

 

38 Huỳnh Phú Tình 
Kỹ thuật viên 

trưởng 

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh 

 

39 Lê Thị Kim Thoa Trưởng khoa 
Khoa Thăm dò chức 

năng 
 

40 Phạm Thị Kiều Duyên Phó Trưởng khoa 
Khoa Thăm dò chức 

năng 

 

41 Bùi Thị Thanh Ngân 
Điều dưỡng 

Trưởng khoa 

Khoa Thăm dò chức 

năng 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

42 Phạm Thị Ngọc Hạp Trưởng khoa Khoa Giải phẫu bệnh  

43 Ngô Thị Thùy Phượng KTV trưởng 
Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

 

44 Đạt Quang Vui Trưởng khoa 
Khoa Khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu 

 

45 Phạm Nguyễn Hoàng Việt Phó Trưởng khoa 
Khoa Khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu 

 

46 Nguyễn Hoàng Diệu 
Kỹ thuật viên 

trưởng 

Khoa Huyết học Truyền 

máu 

 

47 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trưởng khoa 
Khoa Huyết học Truyền 

máu 

 

III. Lần đầu    

1 Nguyễn Thanh An Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Hành chính 

quản trị 

Bổ nhiệm mới ngày 01/07/2024 

2 Nguyễn Vĩnh Nghi Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Tổ chức cán bộ Bổ nhiệm mới ngày 01/07/2024 

3 Nguyễn Đình Thông Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại thận Tiết 

niệu 

Bổ nhiệm mới ngày 01/07/2024 

4 Võ Thị Diệu Nga Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khoa Lão học Bổ nhiệm mới ngày 01/07/2024 

5 Nguyễn Thanh Tâm Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khoa Sơ sinh Bổ nhiệm mới ngày 01/07/2024 

Tổng cộng: 72 người (Tờ: 175; Trang: 304)  
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3. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi 

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

1 Trần Trọng Danh Giám đốc Giám đốc  Quản lý, điều hành chung 

2 Thiên Anh Khánh Phó Giám đốc Phó Giám đốc  

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 6. Thẩm định hồ 

sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật; 70. Đấu thầu. 

3 Trần Văn Hòa Trưởng Khoa Khoa Lao 
6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  

4 Nguyễn Thái Đồng Phó Trưởng khoa 

Khoa Quản lý bệnh 

phổi mạn tính – Phục 

hồi chức năng 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  

5 Đàng Thế Vy Trưởng Khoa 
Khoa Cấp cứu – Hồi 

sức tích cực 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  

6 Hồ Việt Hương Trưởng Khoa 
Khoa Chẩn đoán  

hình ảnh 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  

70. Đấu thầu. 

7 Đoàn Nguyễn Bích Chiêu Trưởng Phòng 

Phòng Điều dưỡng – 

Tiết chế - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  

70. Đấu thầu. 

8 Nguyễn Thị Thanh Yên Phó Trưởng phòng 

Phòng Điều dưỡng – 

Tiết chế - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  

9 Nguyễn Thị Xuân Hồng Phó Trưởng phòng 
Phòng Kế hoạch – Tài 

chính 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  

70. Đấu thầu. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

10 Lê Thị Hà Kỹ thuật viên 

Trưởng khoa 
Khoa Xét nghiệm 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  

II. Lần đầu: Không.    

III. Bổ sung    

1 Đồng Thị Huệ 

Điều dưỡng 

Trưởng phụ trách 

khoa Lao 

Phòng Điều dưỡng – 

Tiết chế - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

2 Đặng Thị Kim Cúc 

Điều dưỡng 

Trưởng phụ trách 

khoa Cấp cứu – 

Hồi sức  

tích cực 

Phòng Điều dưỡng – 

Tiết chế - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

Tổng cộng: 12 người (Tờ: 38; Trang: 68) 
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4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Hàng năm    

1 Phạm Trọng Hoàng Vinh Giám đốc  Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy 

2 Nguyễn Đình Ngọc Phó Giám đốc  70. Đấu thầu 

3 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Giám đốc  70. Đấu thầu 

4 Bùi Thị Thu 
Phó Trưởng phòng 

phụ trách 
Phòng TCHC Công tác cán bộ 

5 Dương Thị Yến Trâm Trưởng phòng 
Phòng Kế hoạch- Tài 

chính 
70. Đấu thầu 

6 Ngô Thuỳ Ngân 

Phó Trưởng 

Phòng- Kế toán 

trưởng 

Phòng Kế hoạch- Tài 

chính 
70. Đấu thầu 

7 Trần Nữ Ngọc Minh Trưởng khoa 
  Xét nghiệm- Chẩn 

đoán hình ảnh 
6. Thẩm định hồ sơ thi đua- khen thưởng 

8 Phan Quốc Khánh Trưởng khoa 

Sức khoẻ môi trường- Y 

tế trường học- Bệnh 

nghề nghiệp 

6. Thẩm định hồ sơ thi đua- khen thưởng 

9 Nguyễn Minh Hiếu Phó Trưởng khoa 

Sức khoẻ môi trường- Y 

tế trường học- Bệnh 

nghề nghiệp 

2. Tổ chức tuyển dụng 

6. Thẩm định hồ sơ thi đua- khen thưởng 

10 Võ Ngọc Quan Trưởng khoa 
Kiểm soát bệnh truyền 

nhiễm 
6. Thẩm định hồ sơ thi đua- khen thưởng 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

11 Dương Bá Sinh Huy Trưởng khoa 
Chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản- Dinh Dưỡng 
6. Thẩm định hồ sơ thi đua- khen thưởng 

II Lần đầu: Không    

III Bổ sung   
 

1 Trần Thị Thanh Thuý Trưởng khoa  
Khoa Kiểm soát bệnh 

không lây nhiễm 

 

2 Nguyễn Thị Lưu Luyến Phó Trưởng khoa  
Khoa HIV/AIDS& 

Điều trị nghiện chất 

 

Tổng số: 
13 người (Tờ: 40; Trang: 72) 
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5. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) 
Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

1 Lê Trọng Lưu Chi cục trưởng Chi cục trưởng Quản lý, điều hành chung 

2 Thành Trọng Nghĩa Phó Chi cục trưởng Phó Chi cục trưởng Quản lý, điều hành một số hoạt động của đơn vị 

3 Nguyễn Thị Thanh Hiền Trưởng phòng  Phòng Nghiệp vụ 32. Cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm 

4 Hoàng Thị Nga 

Phó trưởng phòng  

 

Phòng Hành chính – 

Tổng hợp 

1. Thẩm định nhân sự trình cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, 

đào tạo bồi dưỡng CBCC  

5 Thập Phú Cường Phó trưởng phòng  Phòng Nghiệp vụ 32. Cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm 

6 Đào Thị Thu Vân 

Kế toán viên 

 

Phòng Hành chính – 

Tổng hợp 

Kế toán viên 

 

II. Lần đầu : Không.    

II. Bổ sung    

1 Lê Thị Bích Vân Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ  

Tổng cộng: 07 người (Tờ: 21; Trang: 41) 
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6. Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) 
Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Hằng năm   

1 Phạm Thị Cẩm Vân Chi cục trưởng  Ban Lãnh đạo 

2 Lê Bảo Trung Phó Chi cục trưởng  Ban Lãnh đạo 

3 Phạm Chí Đại Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 
86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. 

4 Trương Khả Tú 
Phó Phụ trách 

phòng 

Phòng Hành chính -

Tổng hợp 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

II. Bổ sung : Không    

III. Lần đầu : Không.    

Tổng cộng: 04 người (Tờ: 11; Trang: 19) 

7. Trường Trung cấp y tế 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) 
Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

1 Trà Sanh Hiệu trưởng Ban Giám hiệu Ban Lãnh đạo. 

2 Trịnh Thanh Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu Ban Lãnh đạo. 

3 Phan Đinh Duy Trường Trưởng phòng Phòng TCHCKT 
2.Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. 

70. Đấu thầu; 93. Dạy nghề và giới thiệu việc làm. 



18 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4 Phan Thị Kim Chi Phó trưởng phòng Phòng TCHCKT 70. Đấu thầu; 101. Thủ quỹ, kế toán. 

5 Nguyễn Thị Hường Phó phụ trách Bộ môn KHCB 93. Dạy nghề và giới thiệu việc làm. 

6 Lưu Hữu Dzuẫn Trưởng phòng Phòng Đào tạo 
92. Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

93. Dạy nghề và giới thiệu việc làm. 

7 Lê Văn Hào Phó phụ trách Bộ môn Y - Dược 
93. Dạy nghề và giới thiệu việc làm; 94. Quản lý các đề tài nghiên cứu 

KH. 

8 Lê Ngọc Bảo Yến Phó trưởng bộ môn Bộ môn Y - Dược 
93. Dạy nghề và giới thiệu việc làm; 105. Trợ lý quản lý học viên, 

tuyển sinh, chính sách, bảo hiểm của các nhà trường. 

II Bổ sung: Không.    

III. Lần đầu: Không.    

Tổng cộng: 08 người (Tờ: 27; Trang: 50) 

8. Bệnh viện Mắt 

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

1 Đinh Văn Hùng Giám đốc   - Quản lý điều hành chung 

2 Lê Minh Hải Phó Giám đốc  

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều độg, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 6. Thẩm định hồ 

sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật.  70. Đấu thầu 

3 Phan Thị Ngọc Nga Trưởng phòng  
Tổ chức – Hành chính – 

Điều dưỡng 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 6. Thẩm định hồ 

sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật.  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

4 Đặng Hồng Dung  Phó trưởng phòng  
Tổ chức – Hành chính – 

Điều dưỡng 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.  

5 Phan Thị Thu Hà Trưởng phòng  Kế hoạch – Tài chính 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều độg, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 6. Thẩm định hồ 

sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật. 70. Đấu thầu. 

6 Lê Thị Mười Trưởng khoa  
Dược – Vật tư Y tế - 

Cận lâm sàng 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều độg, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 6. Thẩm định hồ 

sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật. 70. Đấu thầu. 

7 Nguyễn Thị Yến Thy Phó Trưởng khoa  
Dược – Vật tư Y tế - 

Cận lâm sàng 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều độg, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 86. Phân bổ, thẩm 

định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ 

8 Phạm Thị Trà Giang Phó trưởng khoa  

Phẫu thuật – Gây mê 

hồi sức – Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều độg, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 6. Thẩm định hồ 

sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật. 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 

9 Hồ Văn Thanh Trưởng khoa  
Điều trị - Chẩn đoán 

hình ảnh 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều độg, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 6. Thẩm định hồ 

sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật. 70.  Đấu thầu. 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài 

nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

II Bổ sung : Không    

III. Lần đầu     
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Trà Nguyễn Tường Vy Phó trưởng phòng  
Tổ chức – Hành chính – 

Điều dưỡng 
 

2 Nguyễn Thị Thái Minh Phó trưởng phòng  Kế hoạch – Tài chính   

3 Nguyễn Đinh Anh Đào Phó trưởng khoa  
Khám bệnh – Chỉ đạo 

tuyến 
 

4 Biện Thị Khánh Chi 
Điều dưỡng trưởng 

khoa  

Khám bệnh – Chỉ đạo 

tuyến 
 

5 Huỳnh Thị Nhiên 
Điều dưỡng trưởng 

khoa  

Phẫu thuật – Gây mê 

hồi sức – Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
Điều dưỡng trưởng 

khoa  

Điều trị - Chẩn đoán 

hình ảnh 
 

Tổng cộng: 15 người (Tờ: 47; Trang: 86) 

9. Bệnh viện y, dược cổ truyền 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) 
Lĩnh vực phụ trách 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

1 Phú Anh Quốc  
Phó Giám đốc 

 phụ trách 
Ban Giám đốc 

 2. Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức; 4. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội 

nghề nghiệp ; 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

2 Nguyễn Thị Kim Hồng Phó Giám đốc Ban Giám đốc 

2. Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức; 4. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội 

nghề nghiệp; 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

3 Lê Ngọc Linh Tùng  

Phó Trưởng phòng 

phụ trách Tổ chức 

– Hành chính 

Tổ chức – Hành chính 

1. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức 

bộ máy, biên chế; 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa 

học thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

4 Nguyễn Thị Thùy Chi   
Trưởng Phòng Tài 

chính –  Kế toán 
Tài chính –  Kế toán 

71. Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; 86. Phân bổ, thẩm định các đề 

tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

5 Nguyễn Thị Thanh Diệu   
Phó Trưởng Phòng 

Tài chính - Kế toán 
Tài chính –  Kế toán 

70. Đấu thầu; 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

6 Trần Văn Cư  
Trưởng Phòng 

Kế hoạch Tổng hợp 
Kế hoạch Tổng hợp 

70. Đấu thầu; 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

7 Lại Ngọc Huy  

Trưởng Phòng 

Trang thiết bị - Vật 

tư y tế 

Trang thiết bị - VTTYT 
70. Đấu thầu; 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

8 Nguyễn Đức Thiện  
Trưởng Phòng 

Điều dưỡng 
Điều dưỡng 

70. Đấu thầu; 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

9 Ngô Thị Xuân Hoa  Trưởng khoa Dược Khoa Dược 

70. Đấu thầu. 

86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. 

10 Trượng Tấn Lức 
Trưởng khoa Phục 

hồi chức năng 

khoa Phục hồi chức 

năng 

86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. 

11 Hồ Thị Kim 

Trưởng khoa Xét 

nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. 

12 Trần Minh Việt 
Trưởng phòng Đào 

tạo, chỉ đạo tuyến 

phòng Đào tạo, chỉ đạo 

tuyến 

86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. 

13 Nguyễn Thị Thúy 

Phó Trưởng khoa 

Khám bệnh đa 

khoa 

khoa Khám bệnh đa 

khoa 

86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

II Lần đầu: Không.    

III Bổ sung : Không.    

Tổng cộng: 13 người (Tờ: 39; Trang: 73) 

 

10. Trung tâm Giám định y khoa-Pháp y 

 
Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

1 Nguyễn Chương 
Phó Giám đốc 

 phụ trách 
Ban Giám đốc Điều hành chung 

2 Trần Việt Sơn 
Trưởng khoa Giám 

định Y khoa 
Khoa Giám định Pháp y Quản lý chung công tác Giám địnhn Pháp y 

3 Nguyễn Ngọc Tấn 

Trưởng phòng 

Hành chính-Tổng 

hợp 

Phong HCTH 

Quản lý công tác phòng HCTH, trực tiếp khám giám định các loại hình 

BĐYK và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác giám định khi 

có yêu cầu của Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực HĐGDYK. Tham 

gia hội chẩn  GĐYK 

4 Hà Thị Ngọc Nga 
Phó Phụ trách khoa 

Giám định Y khoa  

Khoa Giám định Y 

khoa 
Quản lý và phụ trách chung công tác của khoa Giám định Y khoa 

5 Nguyễn Thị Phương Tuyết Kế toán trưởng Phòng HCTH Thực hiện công tác kế toán tài chính của Trung tâm 

II. Lần đầu : Không    

III Bổ sung : Không    

Tổng cộng: 05 người (Tờ: 16; Trang: 28) 
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11. Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm-Thực phẩm và Thiết bị y tế 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) 
Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

1 Nguyễn Hiếu Giám đốc Giám đốc Quản lý, điều hành chung 

2 Phạm Thị Bích Lệ Phó giám đốc Phó giám đốc 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; 70. Đấu thầu. 

3 Hồ Thị Hiền Phương Phó giám đốc Phó giám đốc 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình 

thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; 70. Đấu thầu. 

4 Đoàn Mai Bích Khuê Phụ trách phòng 
Phòng Hành chính – 

Tổng hợp 
Làm Công tác tổ chức cán bộ  

5 Trầm Ngọc Nhã Phương Kế toán trưởng 
Phòng Hành chính – 

Tổng hợp 
Làm Công tác quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công  

II. Lần đầu : Không    

III Bổ sung : Không    

Tổng cộng: 05 người (Tờ: 14; Trang: 26) 
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12. Bệnh viện Chuyên khao Da liễu-Tâm thần 

 
Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ/Ngạch 

công chức, chức 

danh 

Bộ phận công tác 

(phòng/khoa) Lĩnh vực phụ trách  

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Hằng năm    

01 Lê Văn Đổng Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc 

02 Nguyễn Thành An Phó Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc 

03 Nguyễn Hùng Chí Phó Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc 

04 Phan Kiều Linh Trưởng phòng  TCHC-KSNK 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 2. Tổ chức 

tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; 3. Thẩm 

định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, 

biên chế; 6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định 

các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật 

05 Nguyễn Văn Cường 
Phụ trách 

 
KHTC-CĐT 

86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và CN; 70. Đấu 

thầu. 

06 Nguyễn Thị Tuyết Nga Phó phòng KHTC-CĐT 
86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và CN; 70.  Đấu 

thầu. 

07 Võ Văn Minh Trưởng khoa Khoa Khám bệnh 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và CN 

08 Trần Thị Ngọc Nga Phó khoa Khoa Khám bệnh 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và CN 

09 Phạm Thị Đỗ Trưởng khoa Khoa Da liễu 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và CN 

10 Nguyễn Văn Lịnh Trưởng khoa Tâm Thần 86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và CN 

11 Lê Văn Đạm  Trưởng khoa Cận lâm sàng – Dược 
86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và CN; 70. Đấu 

thầu 

II. Lần đầu : Không    

III Bổ sung : Không    

Tổng cộng: 11 người (Tờ: 41; Trang: 78) 
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